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1. Giới thiệu
Toàn cầu hóa đã trở thành một xu hướng tất yếu, tác 

động đến mọi cấp độ của nền kinh tế. Sự phát triển của 
công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) và logistics 
đã thúc đẩy nhanh quá trình hội nhập, mở rộng các 
liên kết trong sản xuất, dịch vụ và đầu tư. Các hiệp 
định thương mại tự do và các khối kinh tế khu vực như 
WTO, EU và ASEAN đóng vai trò chất xúc tác, giảm 
rào cản thương mại và tạo ra nhiều cơ hội hơn cho hợp 
tác kinh tế quốc tế (Baldwin, 2019).

Một khía cạnh mang tính định hình của toàn cầu 
hóa là sự phát triển của các chuỗi giá trị toàn cầu 
(GVC), trong đó các hoạt động sản xuất được phân bổ 
trên nhiều quốc gia. Việc tham gia và duy trì các công 
đoạn có giá trị gia tăng cao trong GVC được xem là yếu 
tố then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh (Gereffi, 
1999). Bằng chứng thực nghiệm cho thấy tham gia 
GVC có thể nâng cao năng suất, thúc đẩy nâng cấp 
công nghệ và tạo việc làm, đặc biệt tại các nước đang 
phát triển (Fagerberg et al., 2018). Tuy nhiên, mức độ 
hưởng lợi này gắn chặt với chất lượng thể chế; các quốc 
gia có năng lực quản trị yếu kém có nguy cơ bị mắc kẹt 
trong những phân đoạn giá trị gia tăng thấp (Nadeem 
et al., 2021).

Tại Việt Nam, các doanh nghiệp nhỏ và vừa 
(DNNVV) chiếm phần lớn số lượng doanh nghiệp 
nhưng vẫn tập trung ở các phân đoạn có giá trị gia tăng 
thấp, đặc biệt trong những ngành thâm dụng lao động 
như dệt may. Họ phải đối mặt với nhiều rào cản dai 
dẳng, bao gồm hạn chế tiếp cận tài chính, năng lực công 
nghệ còn yếu và khả năng tiếp cận thị trường hạn chế. 
Trong khi đó, các doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài lại nắm giữ phần lớn lợi ích từ 
việc tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu (GVC). Do 
đó, việc nâng cao năng lực của DNNVV để hội nhập 
và nâng cấp vị trí trong GVC trở thành một ưu tiên cấp 
bách nhằm bảo đảm tăng trưởng bao trùm, dựa trên đổi 
mới sáng tạo và có khả năng chống chịu. Việc học hỏi 
từ kinh nghiệm chính sách của những quốc gia đã thành 
công trong việc đưa DNNVV lên các vị trí GVC có giá 
trị cao mang lại định hướng quan trọng cho Việt Nam ở 
giai đoạn phát triển hiện nay.

Bài viết có mục tiêu phân tích các chính sách phát 
triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) cũng như 
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quá trình hội nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu (GVC) 
tại các quốc gia tiêu biểu ở châu Á gồm Trung Quốc, 
Nhật Bản và Hàn Quốc. Trên cơ sở đó, nghiên cứu tìm 
cách xác định trình tự cùng các biện pháp chiến lược 
được áp dụng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của 
DNNVV và thúc đẩy quá trình nâng cấp trong GVC. 
Đồng thời, nghiên cứu tiến hành đánh giá mức độ phù 
hợp của những kinh nghiệm quốc tế này với bối cảnh 
phát triển hiện nay của DNNVV tại Việt Nam. Kết 
quả phân tích sẽ là nền tảng để đề xuất các định hướng 
chính sách nhằm gia tăng năng lực và khả năng hội 
nhập của DNNVV Việt Nam vào các phân đoạn của 
GVC có giá trị gia tăng cao.

Để đạt được các mục tiêu nghiên cứu đã đề ra, bài 
nghiên cứu này tập trung giải quyết một loạt câu hỏi 
cốt lõi. Thứ nhất, những công cụ chính sách và biện 
pháp thể chế nào đã được triển khai để hỗ trợ sự phát 
triển của DNNVV và thúc đẩy hội nhập vào chuỗi giá 
trị toàn cầu (GVC) tại các quốc gia tiêu biểu gồm Trung 
Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc? Thứ hai, các chính sách 
này đã có sự phát triển và điều chỉnh ra sao để thích ứng 
với những giai đoạn tăng trưởng kinh tế khác nhau? 
Thứ ba, từ những kinh nghiệm quốc tế này, có thể nhận 
diện được những mô hình chiến lược chung nào trong 
việc nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy nâng 
cấp của DNNVV? Thứ tư, những bài học kinh nghiệm 
nào được đánh giá là phù hợp nhất với bối cảnh hiện 
nay của DNNVV tại Việt Nam? Và cuối cùng, Việt 
Nam nên ưu tiên những chính sách nào để có thể vừa 
nâng cao năng lực cạnh tranh, vừa gia tăng khả năng 
hội nhập của DNNVV vào các phân đoạn GVC có giá 
trị gia tăng cao?

2. Khung lý thuyết
Nghiên cứu này áp dụng ba góc tiếp cận lý thuyết 

bổ trợ để phân tích chính sách phát triển doanh nghiệp 
nhỏ và vừa (DNNVV) và quá trình hội nhập của họ 
vào các chuỗi giá trị toàn cầu. Các khung lý thuyết này 
cung cấp một lăng kính phân tích toàn diện để xem xét 
cách các chính sách khác nhau tác động đến vị trí và 
con đường nâng cấp của DNNVV trong GVC.

2.1. Lý thuyết Quản trị Chuỗi Giá trị Toàn cầu 
(GVC Governance Theory)

Gereffi và cộng sự (2005) cho rằng GVC được điều 
phối thông qua năm cấu trúc quản trị chính: thị trường, 
mô-đun, quan hệ, phụ thuộc và thứ bậc. Loại hình quản 
trị phản ánh mức độ kiểm soát và phụ thuộc giữa các 
doanh nghiệp dẫn dắt và nhà cung ứng, từ đó định hình 
cơ hội học hỏi, nâng cấp và nắm bắt các hoạt động có 
giá trị gia tăng cao của DNNVV. 

2.2. Lý thuyết Nâng cấp Chuỗi Giá trị Toàn cầu 
(GVC Upgrading Theory)

Humphrey & Schmitz (2002) xác định bốn loại hình 
nâng cấp trong GVC bao gồm (i) Nâng cấp quy trình; 

(ii) Nâng cấp sản phẩm; (iii) Nâng cấp chức năng; (iv) 
Nâng cấp liên ngành. Khung này được áp dụng để đánh 
giá cách bốn quốc gia đã hỗ trợ DNNVV tiến từ vai trò 
sản xuất cơ bản sang các hoạt động dựa trên đổi mới 
sáng tạo và tri thức.

2.3. Quan điểm Dựa trên Thể chế trong Kinh 
doanh Quốc tế (Institution-Based View - IBV)

Quan điểm này nhấn mạnh rằng chiến lược và hiệu 
quả hoạt động của doanh nghiệp chịu tác động bởi cả 
thể chế chính thức (luật pháp, quy định, chính sách) 
và thể chế phi chính thức (chuẩn mực, văn hóa, giá 
trị) (Peng và cộng sự, 2008). Ở các nền kinh tế mới 
nổi, chất lượng thể chế là yếu tố quyết định khả năng 
tham gia và nâng cấp của DNNVV trong GVC. Trong 
nghiên cứu này, góc nhìn IBV được sử dụng để đánh 
giá tác động của khung pháp lý, cải cách hành chính 
và sự ổn định chính sách đến hội nhập của DNNVV ở 
bốn quốc gia.

Việc kết hợp ba khung lý thuyết này cho phép 
nghiên cứu: (i) xem xét cấu trúc quản trị mà DNNVV 
đang hoạt động; (ii) đánh giá con đường nâng cấp cụ 
thể được hỗ trợ bởi các chính sách can thiệp; và (iii) 
phân tích điều kiện thể chế giúp hiện thực hóa tiến 
trình đó. Cách tiếp cận đa chiều này tăng cường khả 
năng so sánh giữa Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc 
và Singapore, đồng thời cung cấp cơ sở đề xuất chính 
sách cho khu vực DNNVV của Việt Nam trong quá 
trình hội nhập sâu hơn vào GVC.

3. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu này sử dụng phương pháp nghiên cứu 

định tính, kết hợp phân tích dữ liệu thứ cấp với phỏng 
vấn sâu.

Phân tích dữ liệu thứ cấp được thực hiện dựa trên 
nhiều nguồn uy tín, bao gồm các báo cáo của chính 
phủ, văn bản chính sách, niên giám thống kê, và các ấn 
phẩm của các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới 
(World Bank), OECD, UNCTAD và Ngân hàng Phát 
triển Châu Á (ADB). Tài liệu học thuật từ các tạp chí 
khoa học bình duyệt được rà soát một cách có hệ thống 
nhằm xây dựng nền tảng lý thuyết, đồng thời thu thập 
bằng chứng thực nghiệm về lộ trình phát triển DNNVV 
tại Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore. 

Phỏng vấn sâu được tiến hành với các đối tượng 
thông tin chủ chốt nhằm bổ sung và kiểm chứng kết 
quả từ phân tích dữ liệu thứ cấp. Nhóm người tham 
gia gồm:

• 4 nhà hoạch định chính sách thuộc Bộ Tài chính 
(thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước đây)

• 3 đại diện từ các hiệp hội DNNVV cấp quốc 
gia và khu vực (Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa 
Việt Nam - VINASME, Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam - VCCI, Hiệp hội DNNVV Hà Nội - 
HANOISME).
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• 6 nhà quản lý cấp cao của các DNNVV hoạt động 
trong các ngành xuất khẩu như dệt may, điện tử và chế 
biến nông sản.

• 3 chuyên gia học thuật và ngành công nghiệp 
chuyên về chính sách thương mại và công nghiệp.

Thành phần này bảo đảm sự đại diện cân đối giữa 
các góc nhìn của cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh 
nghiệp và chuyên gia, phù hợp với cấu trúc hành chính 
hiện tại của Việt Nam. 

Các cuộc phỏng vấn được tiến hành trực tiếp, mỗi 
buổi kéo dài từ 45-60 phút. Câu trả lời được ghi âm, 
chép lại, mã hóa theo chủ đề, và tích hợp vào phân 
tích nhằm làm phong phú bối cảnh nghiên cứu cũng 
như bảo đảm khuyến nghị chính sách dựa trên cả bằng 
chứng thực nghiệm và kinh nghiệm thực tiễn.

4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Kinh nghiệm từ Trung Quốc
Trung Quốc có vị trí địa lý gần gũi và nhiều điểm 

tương đồng với Việt Nam về mô hình phát triển kinh 
tế. Trong suốt quá trình phát triển, DNNVV ở Trung 
Quốc thường xuyên đối mặt với các thách thức lớn 
như khả năng kết nối hạn chế với thị trường bên ngoài, 
mức độ đổi mới công nghệ thấp và khó khăn trong tiếp 
cận nguồn vốn. Nhận thức rõ vai trò thiết yếu của khu 
vực này, Chính phủ Trung Quốc đã ưu tiên và triển 
khai nhiều chính sách nhằm hỗ trợ sự phát triển của 
DNNVV. Về khung pháp lý, Luật Doanh nghiệp nhỏ 
và vừa (2002, sửa đổi 2017) tạo nền tảng hỗ trợ về tài 
chính, thuế và đổi mới. Về tín dụng và thương mại, 
chính phủ ban hành chính sách hoàn thuế xuất khẩu 
(1985-), thành lập SINOSURE (2001) để bảo hiểm tín 
dụng thương mại quốc tế, đồng thời phát triển quỹ bảo 
lãnh tín dụng DNNVV (1999) và Quỹ Khai phá Thị 
trường Quốc tế (2000) nhằm hỗ trợ SMEs mở rộng thị 
trường. Trong lĩnh vực mua sắm công, từ năm 2011, 
ít nhất 30% giá trị gói thầu phải dành cho DNNVV. 
Để nâng cao năng lực công nghệ, chương trình “Little 
Giants” (2018) và chiến lược Made in China 2025 đã 
khuyến khích SMEs đổi mới và tham gia các khâu 
công nghệ cao. Đồng thời, các sáng kiến như thí điểm 
chuyển đổi số tại 66 thành phố (2020) và 165 khu thí 
điểm TMĐT xuyên biên giới (2015) đã tạo điều kiện để 
DNNVV hội nhập quốc tế. Cuối cùng, việc xây dựng 
các cụm công nghiệp, khu phát triển kinh tế - kỹ thuật 
và khu công nghệ cao từ thập niên 1980 đã giúp SMEs 
tận dụng dịch vụ chung, kết nối trực tiếp với chuỗi giá 
trị toàn cầu.

Kể từ thời kỳ cải cách và mở cửa vào đầu những 
năm 1980, DNNVV dần dần được nhìn nhận như một 
lực lượng quan trọng trong quá trình phát triển kinh 
tế quốc gia (Liu, 2008). Các DNNVV ở Trung Quốc 
chiếm khoảng 99% tổng số doanh nghiệp đăng ký. 
Theo thống kê từ OECD (2022), đến khoảng thời gian 

này, khu vực DNNVV đã đóng góp khoảng 60% GDP 
và tạo ra hơn 75% tổng số việc làm trong nền kinh tế 
Trung Quốc. Theo các báo cáo từ EU SME Center 
(2023), khu vực này cũng đã đóng góp tới 53% giá trị 
gia tăng trong khu vực không tài chính. Tới năm 2023, 
khu vực này cũng đã đóng góp tới 50% thu ngân sách 
và 70% đổi mới công nghệ (ACE VISION, 2023). 

Xét theo lý thuyết quản trị GVC, ban đầu DNNVV 
Trung Quốc hoạt động chủ yếu trong cấu trúc quản trị 
kiểu phụ thuộc, cung ứng các linh kiện giá trị thấp dưới 
sự giám sát chặt chẽ của các doanh nghiệp dẫn dắt. 
Theo thời gian, các chính sách trọng điểm như Luật 
Thúc đẩy DNNVV và mô hình cụm ngành đã tạo điều 
kiện để chuyển dịch sang các liên kết theo mô hình mô 
đun, giúp DNNVV phục vụ nhiều khách hàng hơn với 
mức độ tự chủ cao hơn. Nghiên cứu của Seyoum và 
cộng sự (2018) đối với 262 doanh nghiệp cung ứng 
linh kiện ô tô tại Trung Quốc cho thấy rằng việc áp 
dụng modularization giúp các nhà cung cấp này sản 
xuất các module tiêu chuẩn hóa (như cụm phanh, hệ 
thống điện) một cách độc lập, qua đó có khả năng phục 
vụ nhiều khách hàng khác nhau thay vì chỉ phụ thuộc 
vào một doanh nghiệp dẫn dắt duy nhất. Sự chuyển đổi 
này không chỉ gia tăng mức độ tự chủ trong quy trình 
sản xuất mà còn cải thiện rõ rệt cả hiệu quả tài chính lẫn 
hiệu quả vận hành của doanh nghiệp. Trường hợp này 
minh chứng cho vai trò của modular governance như 
một con đường nâng cấp trong chuỗi giá trị toàn cầu, 
tạo điều kiện để các DNNVV Trung Quốc từng bước 
dịch chuyển sang những phân khúc có giá trị gia tăng 
cao hơn và tăng cường vị thế trong mạng lưới sản xuất 
quốc tế (Seyoum et al., 2018).

Về nâng cấp GVC, các cải cách ban đầu tập trung 
vào nâng cấp quy trình, như nâng cao hiệu quả sản xuất 
thông qua ưu đãi thuế, tiếp cận tín dụng và hỗ trợ xuất 
khẩu. Giai đoạn gần đây, các chiến lược như khuyến 
khích đổi mới sáng tạo và chương trình ứng dụng công 
nghệ đã hỗ trợ nâng cấp sản phẩm và một phần nâng 
cấp chức năng, đặc biệt trong các ngành xuất khẩu.

Dưới góc độ quan điểm dựa trên thể chế (IBV), 
những tiến triển này đạt được nhờ các cải cách pháp 
luật, hệ thống bảo lãnh tín dụng và các sáng kiến chủ 
động của chính quyền địa phương, giúp giảm chi phí 
giao dịch, nâng cao hiệu lực thực thi hợp đồng và củng 
cố vị thế thị trường của DNNVV.

4.2. Kinh nghiệm từ Nhật Bản
Trong giai đoạn đầu công nghiệp hóa, Nhật Bản 

đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của khu vực 
DNNVV. Khu vực này đóng góp đáng kể vào việc tạo 
việc làm, tạo thu nhập và duy trì sức sống cho nền công 
nghiệp, thậm chí vượt qua các doanh nghiệp lớn ở một 
số ngành về giá trị gia tăng. Theo White Paper on Small 
and Medium Enterprises in Japan (2016), DNNVV 
chiếm đến 99,7% tổng số doanh nghiệp và đảm nhiệm 
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khoảng 70 % số việc làm trong khu vực tư nhân. Về 
quy mô giá trị gia tăng, DNNVV đóng góp xấp xỉ 55% 
tổng giá trị gia tăng (gross valueadded) nền kinh tế 
Nhật Bản. Đặc biệt tại tỉnh Osaka, mặc dù tồn tại nhiều 
tập đoàn lớn, thì số lượng DNNVV địa phương (chiếm 
99,6% tổng doanh nghiệp) lại đóng góp 65,4% tổng sản 
lượng công nghiệp của tỉnh, vượt trội hơn nhiều so với 
Tokyo (55,5%) hay Kanagawa (38,4%). Những số liệu 
này minh chứng rõ rệt về vai trò sống còn của DNNVV 
trong nền công nghiệp Nhật Bản, đặc biệt trong các 
giai đoạn đầu xây dựng cơ sở công nghiệp và định hình 
chuỗi sản xuất trong nước.

Về phát triển chính sách, chính phủ Nhật Bản đã ban 
hành hàng loạt biện pháp thúc đẩy DNNVV kể từ sau 
Chiến tranh thế giới thứ hai, thể hiện qua việc ban hành 
nhiều đạo luật liên quan đến DNNVV. Theo Yoshimura 
& Kato (2007), chính sách hỗ trợ DNNVV của Nhật 
Bản có thể chia thành các nhóm: (i) tạo điều kiện về tài 
chính và củng cố vốn chủ sở hữu cho DNNVV; (ii) hỗ 
trợ DNNVV khởi nghiệp; (iii) hỗ trợ DNNVV đổi mới 
sáng tạo; (iv) nâng cao năng lực quản lý của DNNVV; 
(v) thúc đẩy phát triển công nghệ cho DNNVV; (vi) 
phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu cho DNNVV. 

Bảng 1: Các đạo luật quan trọng liên quan đến hỗ 
trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại Nhật Bản, 

giai đoạn 1950-2000s
Các đạo luật/Văn bản pháp lý Năm ban hành

Small Business Credit Insurance Act [Act No.264] 1950
Small Business Finance Corporation Act [Act No.138] 1953
SME Financial Assistance Act [Act No.115] 1956
SMEs Association Organization Act [Act No.185] 1957
Act on Mutual Relief for Worker Retirement in SMEs [Act No.160] 1959
SME Basic Act [Act No.154] 1963
SME Support Act [Act No.147] 1963
SME Investment and Promotion Company Law [Act No.101] 1963
Act on Ensuring Government Procurement and Contracts for SMEs [Act No.97] 1966
Act on the Promotion of Subcontracting SMEs [Act No.145] 1970
Small and Medium Retail Business Promotion Act [Act No.101] 1973
Act on Facilitating New Businesses of SMEs [Act No.18] 1999
Act on Organization for SMEs and Regional Innovation, 2002 Japan [Act No.147] 2002
SME Technological Advancement Act [Act No.33] 2006

Nguồn: Yoshimura & Kato (2007)

Các biện pháp này thể hiện cam kết mạnh mẽ của 
Chính phủ Nhật Bản trong việc đáp ứng nhu cầu thực 
tiễn của DNNVV. Khả năng tiếp cận tài chính, môi 
trường pháp lý thuận lợi cho đổi mới, cùng với cơ sở hạ 
tầng và phát triển công nghệ là những yếu tố then chốt 
thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và 
hỗ trợ DNNVV tham gia thị trường quốc tế.

Xét theo lý thuyết quản trị GVC, DNNVV Nhật 
Bản duy trì liên kết quan hệ chặt chẽ với các doanh 
nghiệp lớn, được củng cố nhờ Luật xúc tiến hợp đồng 
phụ và các mạng lưới ngành. Hình thức quản trị này 
khuyến khích xây dựng niềm tin lâu dài, trao đổi tri 
thức và nâng cấp chất lượng.

Theo lý thuyết nâng cấp GVC, Nhật Bản tập trung 
vào nâng cấp chức năng, cho phép DNNVV đảm 
nhận các hoạt động giá trị cao như thiết kế, R&D và 
marketing, đồng thời tiến hành nâng cấp sản phẩm để 
đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu.

Dưới góc độ quan điểm dựa trên thể chế (IBV), Luật 
Cơ bản về DNNVV và các văn bản hỗ trợ đã tạo ra môi 
trường dự đoán được và minh bạch cho DNNVV. Sự 
ổn định của khung pháp lý giúp thúc đẩy đầu tư vào đổi 
mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo 
DNNVV duy trì vị thế vững chắc trong các phân đoạn 
GVC ở cả thị trường nội địa và quốc tế.

4.3. Kinh nghiệm từ Hàn Quốc
Tương tự Nhật Bản, Hàn Quốc ghi nhận sự phát triển 

mạnh mẽ của DNNVV trong quá trình công nghiệp hóa, 
với nhiều DNNVV ban đầu hoạt động như nhà thầu phụ 
cho các tập đoàn lớn (chaebol) (Kim, 2008). Xét theo 
quản trị GVC, DNNVV Hàn Quốc khởi đầu ở vị thế 
captive với quyền thương lượng hạn chế. Các chính sách 
của chính phủ - bao gồm luật về hợp đồng phụ, ưu tiên 
trong mua sắm công, và chương trình chuyển giao công 
nghệ - đã giúp DNNVV chuyển sang hình thức quản trị 
quan hệ với mức độ tự chủ cao hơn.

Theo lý thuyết nâng cấp GVC, Hàn Quốc tập trung 
vào nâng cấp quy trình và nâng cấp sản phẩm trong 
giai đoạn đầu thông qua các chương trình hiện đại hóa 
và xúc tiến xuất khẩu. Sau khủng hoảng tài chính châu 
Á năm 1997, chính sách chuyển hướng sang nâng cấp 
liên ngành, đưa DNNVV vào các lĩnh vực thâm dụng 
công nghệ như điện tử, CNTT và sản xuất tiên tiến. 
Trong giai đoạn đầu công nghiệp hóa, Hàn Quốc đã 
áp dụng chiến lược phát triển dựa trên xuất khẩu, tập 
trung vào nâng cấp quy trình và sản phẩm của các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) thông qua những 
chương trình hiện đại hóa và xúc tiến thương mại quốc 
tế. Các chính sách quan trọng như Export Promotion 
Act (1964), SME Modernization Promotion Act (1967) 
và việc thành lập Korea Export - Import Bank (1976) 
cùng với các Kế hoạch Phát triển Kinh tế 5 năm (1962-
1991) đã giúp DNNVV cải thiện công nghệ sản xuất, 
nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường 
xuất khẩu. Nhờ vậy, kim ngạch xuất khẩu của Hàn 
Quốc đã tăng mạnh từ chỉ 55 triệu USD năm 1962 lên 
hơn 60 tỷ USD vào năm 1990 (World Bank, 1993), tạo 
nền tảng vững chắc cho quá trình công nghiệp hóa. Sau 
khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997, định hướng 
chính sách thay đổi theo hướng nâng cấp liên ngành, 
khuyến khích DNNVV tham gia sâu hơn vào các lĩnh 
vực thâm dụng công nghệ như điện tử, công nghệ 
thông tin và sản xuất tiên tiến. Các chính sách tiêu biểu 
trong giai đoạn này gồm có Special Law to Promote 
Venture Businesses (1997), Framework Act on Small 
and Medium Enterprises (1999), Cluster Development 
Policy (2000s) và Industrial Technology Innovation 
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Promotion Act (2001). Những chính sách này đã thúc 
đẩy sự hình thành các cụm công nghệ cao như Pangyo 
Techno Valley hay Daedeok Innopolis, đồng thời giúp 
nâng tỷ trọng sản phẩm công nghệ cao lên tới 35% kim 
ngạch xuất khẩu vào năm 2005 (OECD, 2007), minh 
chứng rõ rệt cho quá trình nâng cấp thành công của 
DNNVV Hàn Quốc trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Dưới góc độ IBV, những thay đổi này được hỗ trợ 
bởi hệ thống pháp luật chuyên biệt, các tổ chức tài 
chính chuyên hỗ trợ DNNVV và cải cách thể chế nhằm 
giảm sự phụ thuộc vào chaebol, từ đó tạo sân chơi bình 
đẳng hơn cho sự phát triển của DNNVV.

5. Kết luận & bài học cho Việt nam
5.1. Kết luận
Phân tích so sánh giữa Trung Quốc, Nhật Bản và 

Hàn Quốc cho thấy rằng việc DNNVV hội nhập thành 
công vào các GVC là kết quả của trình tự chính sách 
chiến lược, cải cách thể chế nhất quán và lộ trình nâng 
cấp mục tiêu.

Dưới góc nhìn quản trị GVC, cả bốn quốc gia đều 
đã chuyển đổi DNNVV từ quan hệ phụ thuộc cao sang 
các hình thức liên kết tự chủ hơn thông qua việc nâng 
cao năng lực công nghệ, mở rộng tiếp cận thị trường và 
phát triển năng lực ở cấp độ doanh nghiệp.

Theo lý thuyết nâng cấp GVC, các chính sách ban 
đầu tập trung vào nâng cấp quy trình nhằm cải thiện 
hiệu quả chi phí và năng suất, sau đó chuyển sang nâng 
cấp sản phẩm và nâng cấp chức năng, và ở một số 
trường hợp đạt tới nâng cấp liên ngành để tham gia vào 
các ngành có giá trị gia tăng cao.

Từ góc độ quan điểm dựa trên thể chế (IBV), những 
thành công này đều được hỗ trợ bởi các cải cách thể chế 
có chủ đích, xây dựng khung pháp lý minh bạch, cải 
thiện tiếp cận tài chính, giảm gánh nặng hành chính và 
phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

5.2. Bài học cho Việt Nam
DNNVV của Việt Nam vẫn chủ yếu tập trung ở các 

phân đoạn GVC có giá trị gia tăng thấp và đối mặt với 
nhiều hạn chế về tài chính, nguồn nhân lực và ứng dụng 
công nghệ. Việt Nam hiện đang ở giai đoạn đầu, tương 
đương với giai đoạn phát triển ban đầu của bốn quốc gia 
được nghiên cứu, do đó ưu tiên các chính sách hỗ trợ 
trực tiếp ở giai đoạn sớm là cần thiết trước khi chuyển 
sang các biện pháp gián tiếp dựa trên đổi mới sáng tạo.

Thứ nhất là ưu tiên các biện pháp hỗ trợ trực tiếp để cải 
thiện vị thế trong cấu trúc quản trị GVC, triển khai chương 
trình bảo lãnh tín dụng quy mô lớn và mở rộng hoạt động 
của Quỹ Phát triển DNNVV để cải thiện khả năng tiếp cận 
vốn, thúc đẩy chương trình phát triển nhà cung ứng, hỗ trợ 
tham gia hội chợ thương mại và nền tảng thương mại số 
để tạo liên kết theo từng module, đa dạng hóa khách hàng 
và giảm phụ thuộc vào một số ít người mua.

Thứ hai là áp dụng lộ trình nâng cấp GVC theo trình 
tự. Trong ngắn hạn cần tập trung vào nâng cấp quy 
trình thông qua sản xuất tinh gọn, hệ thống kiểm soát 
chất lượng và áp dụng tiêu chuẩn quốc tế. Trong trung 
hạn cần khuyến khích nâng cấp sản phẩm và nâng cấp 
chức năng, đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng thương 
hiệu và tích hợp các dịch vụ giá trị cao như thiết kế và 
logistics. Trong dài hạn cần hỗ trợ các DNNVV tiềm 
năng nâng cấp liên ngành sang các lĩnh vực giá trị cao 
như điện tử, công nghệ xanh và dịch vụ số.

Thứ ba là thực hiện cải cách thể chế toàn diện như 
(i) Đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân 
thủ và tăng tính minh bạch trong các quy định liên quan 
đến DNNVV; (ii) Xây dựng khung pháp lý ổn định dành 
riêng cho DNNVV tương tự Luật Cơ bản về DNNVV 
của Nhật Bản; (iii) Tăng cường quan hệ đối tác công - tư 
để cùng xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung 
tâm đào tạo và chương trình sẵn sàng xuất khẩu.

Thứ tư là Phát triển nguồn nhân lực và hệ sinh thái 
đổi mới sáng tạo như (i) Bảo đảm DNNVV được tiếp 
cận bình đẳng với lao động có kỹ năng thông qua các 
chương trình đào tạo nghề, hợp tác với trường đại học 
và sáng kiến phát triển lực lượng lao động; (ii) Tạo ưu 
đãi tài chính cho ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và 
bảo hộ sở hữu trí tuệ nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và 
khác biệt hóa trên thị trường toàn cầu.

Bằng việc áp dụng các bài học từ quản trị GVC, 
lộ trình nâng cấp và cải cách thể chế của các nền kinh 
tế tiên tiến châu Á, Việt Nam có thể xây dựng chiến 
lược phát triển DNNVV phù hợp với từng giai đoạn. 
Điều này sẽ giúp DNNVV không chỉ tăng khả năng 
chống chịu và nâng cao năng lực cạnh tranh, mà còn 
từng bước tiến vào các phân đoạn GVC có giá trị gia 
tăng cao, đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng kinh tế 
bao trùm và bền vững.
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